
STT
Số giấy phép 

hoạt động
Tên cơ sở

Họ và tên người

quản lý chuyên môn
Chuyên môn Địa chỉ cơ sở KB, CB Hình thức tổ chức

1 0418/ST-GPHĐ Bệnh viện đa khoa tỉnh Đặng Minh Hiền BSCKII
378 Lê Duẩn, K5, P3, TPST, 

tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viện đa khoa

2 0425/ST-GPHĐ
Trung tâm Y tế huyện Thạnh 

Trị 
Trần Quang Quí BSCK.I

Ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viện đa khoa

3 0588/ST-GPHĐ Trạm Y tế TT Phú Lộc Lý Dành YS
Ấp 3, TT Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

4 0593/ST-GPHĐ Trạm Y tế TT Hưng Lợi Trần Thị Ngọc Bích BS
Ấp Kinh Ngay 1, TT Hưng Lợi, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

5 0594/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Thạnh Tân Phan Thị Hồng Mơ BSCK.I
Ấp B1, xã Thạnh Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

6 0595/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Thạnh Trị Phạm Thị Bích Trâm BS
Ấp Tà Điếp C1, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

7 0596/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Tuân Tức Sơn Sa Rây YS
Ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

8 0590/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Vĩnh Thành Dương Thanh Hậu YS
Ấp 20, xã Vĩnh Thành, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

9 0589/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Vĩnh Lợi Nguyễn Thanh Nga BSCK.I
Ấp 15, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

10 0592/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Lâm Tân Nguyễn Thành Nam BS
Ấp Kiết Nhứt B, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

11 0597/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Lâm Kiết Lê Thị Hỏi YS
Ấp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

12 0591/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Châu Hưng Võ Thị Bích Thùy BS
Ấp Kinh Ngay 2, xã Châu Hưng, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

HUYỆN MỸ TÚ

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 02 năm 2022
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13 0426/ST-GPHĐ TTrạm Y tế xã huyện Mỹ Tú Dương Minh Trí BS
Số 01, Ấp Mỹ Thuận, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 

huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viện đa khoa

14 0629/ST-GPHĐ
Trạm Y tế Thị Trấn Huỳnh 

Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú
Dương Văn Nghiệm BS

Số 200, đường Hùng Vương, ấp Nội Ô, Thị Trấn 

Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

15 0454/ST-GPHĐ
Phòng Khám đa khoa khu vực 

xã Mỹ Phước
Nguyễn Hoàng Đạo BS

Ấp Phước Ninh, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng
Phòng khám đa khoa

16 0636/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Mỹ Thuận, 

huyện Mỹ Tú
Đỗ Thị Ngoa BS

Ấp Tam Sóc B2, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

17 0630/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Mỹ Tú, huyện 

Mỹ Tú
Nguyễn Văn Năm Y sĩ

Ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

18 0635/SYT-GPHĐ
Trạm Y tế xã Thuận Hưng, 

huyện Mỹ Tú
Lâm Thị Thúy Hằng Đa khoa Xã Thuận Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng Trạm Y tế xã

19 0632/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Long Hưng, 

huyện Mỹ Tú
Thái Thanh Thủy Y sĩ

Ấp Tân Thành, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

20 0631/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Hưng Phú, 

huyện Mỹ Tú
Trần Văn Tài BS

Ấp Phương Bình 1, xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

21 0633/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Mỹ Hương, 

huyện Mỹ Tú
Bùi Thị Thu Cúc BS

Ấp Xóm Lớn, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

22 0428/ST-GPHĐ
Trung tâm Y tế huyện Châu 

Thành
Nguyễn Văn Thêm BSCKII

Ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng
Trung tâm Y tế

23 0648/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã An Hiệp Trần Quang Trung Bác sĩ
Ấp An Trạch, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

24 0649/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã An Ninh
Trương Long Tuyền

Ngô Minh Vương

Bác sĩ

Y sĩ

Ấp Châu Thành, xã An Ninh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

25 0654/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Thuận Hòa Huỳnh Văn Châu Khanh Y sĩ
Ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

26 0653/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Thiện Mỹ Yết Keo Ma Ni Bác sĩ
Ấp An Tập, xã Thiện Mỹ, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

27 0650/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Phú Tân Đinh Trung Hòa Y sĩ
Ấp Phước Hòa, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

28 0651/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Phú Tâm Lâm Sang Y sĩ
Ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

29 0652/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Hồ Đắc Kiện Nguyễn Văn Lận Bác sĩ
Ấp Đắc Lực, xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu 

Thành, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

HUYỆN CHÂU THÀNH



30 0424/ST - GPHĐ Trung tâm Y tế huyện Trần Đề Trần Văn Ngọt BsCKI
Ấp Đầu Giồng - TT Trần Đề - huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viện đa khoa

31 0576/ST - GPHĐ
Trạm Y tế xã TT Lịch Hội 

Thượng
Trần Thị Tuyết Dung Y sỹ

Ấp Phố Dưới B -TT Lịch Hội Thượng, huyheenj 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

32 0577/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã TT Trần Đề Trương Văn Thanh Y sỹ
Ấp Cảng - TT Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

33 0580/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Lịch Hội 

Thượng
Huỳnh Thị Ngọc Huyền Y sỹ

Ấp Sóc Lèo - xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

34 0585/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã Trung Bình Dương Tấn Khanh Y sỹ
Ấp Chợ - xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

35 0583/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã Đại Ân 2 Trần Mạnh Sết Y sỹ
Ấp Thanh Liêm - xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

36 0578/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã Liêu Tú Lâm Hùng Y sỹ
Ấp Đại Nôn - xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

37 0584/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã Viên Bình Lý Minh Hòa Y sỹ
Ấp Đào Viên - xã Viên Bình, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

38 0586/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã Viên An Lâm Pholla Y sỹ
Ấp Tiếp Nhựt - xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

39 0587/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã Tài Văn Phạm Hồng Gấm Y sỹ
Ấp Chắc Tưng - xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

40 0582/ST - GPHĐ Trạm Y tế xã Thạnh Thới An Cô Thị Bạch Yến Y sỹ
Ấp Đầy Hương 3- xã Thạnh Thới An, huyện Trần 

Đề, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

41 0581/ST - GPHĐ
Trạm Y tế xã Thạnh Thới 

Thuận
Phạm Văn Điền Y sỹ

Ấp Thạnh An 3 - xã Thạnh Thới Thuận, huyện 

Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

42 0423/ST-GPHĐ
Trung tâm Y tế thị xã Vĩnh 

Châu
Vương Văn Quang BSCKI

Đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, Phường 1, TX 

Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Bệnh viện Đa khoa

43 0598/SYT-GPHĐ Trạm Y tế Phường 1 Lưu Minh Nhật CNYTCC Khóm 2, Phường 1, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.Trạm Y tế

44 0599/ST-GPHĐ Trạm Y tế Phường 2 Trần Kim Đang BSCKI
Khóm Vĩnh Bình, Phường 2, TX Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng.
Trạm Y tế

45 0601/SYT-GPHĐ
Trạm Y tế Phường Vĩnh 

Phước
Trịnh Văn Lộc Y sĩ 

Khóm Xẻo Me, Phường Vĩnh Phước, TX Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Trạm Y tế

46 0600/ST-GPHĐ Trạm Y tế Phường Khánh Hòa Huỳnh Văn Găng Y sĩ 
Khóm Bưng Tum, Phường Khánh hòa, TX Vĩnh 

Châu, tỉnh Sóc Trăng.
Trạm Y tế

THỊ XÃ VĨNH CHÂU

HUYỆN TRẦN ĐỀ



47 0607/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Lai Hòa Thạch Đưa Y sĩ 
Ấp Lai Hòa A, xã Lai Hòa, TX Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng.
Trạm Y tế

48 0603/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Vĩnh Tân Lâm Văn Hòa YSĐK
Ấp Tham Chu, Vĩnh Tân, TX Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng.
Trạm Y tế

49 0602/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Vĩnh Hải Lê Hoàng Sơn BSCKI
Ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc 

Trăng.
Trạm Y tế

50 0604/SYT-GPHĐ Trạm Y tế xã Vĩnh Hiệp Nguyễn Hoài Vũ Y sĩ 
ấp Tân Lập, xã Vĩnh Hiệp, TX Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng.
Trạm Y tế

51 0605/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Hòa Đông Nguyễn Cao Trí BSCKI
ấp Trà Teo, xã Hòa Đông, TX Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng.
Trạm Y tế

52 0606/ST-GPHĐ Trạm y tế xã Lạc Hòa Trần Thanh Phong Y sĩ 
Ấp Hòa Thành, xã Lạc Hòa, TX Vĩnh Châu, tỉnh 

Sóc Trăng.
Trạm Y tế

52 0430/ST-GPHĐ
Trung tâm Y tế huyện Long 

Phú
Nguyễn Hoàng Nam BSCK.I

Ấp 2, Tt Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng
Bệnh viện đa khoa

53 0619/ST-GPHĐ Trạm Y tế TT Long Phú Thạch Hoàng BSCK.I
Ấp 5, Tt Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

54 0620/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Long Phú Triệu Rết YS
Ấp Tân Lập, xã Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

55 0621/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Trường Khánh Trần Văn Dô YS
Ấp Trường Thành A, xã Trường Khánh, huyện 

Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

56 0622/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Long Đức Trần Thị Bé Sáu BSCK.I
Ấp Lợi Đức, xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

57 0623/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Tân Hưng Lý Thị Mỹ Châu BSCK.I
Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

58 0624/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Hậu Thạnh Trần Thanh Tú BSCK.I
Ấp Bờ Kinh, xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

59 0625/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Phú Hữu Nguyễn Văn Quốc BS
Ấp Phú Hữu, xã Phú Hữu, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

60 0626/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Tân Thạnh Lương Văn Ngoãn BSCK.I
Ấp Saintard, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

61 0627/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Song Phụng Từ Ngọc Hòa BS
Ấp Phú Hữu, xã Song Phụng, huyện Long Phú, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

62 0628/ST-GPHĐ Trạm Y tế xã Châu Khánh Trần Văn Đền YS
Ấp Nhì, xã Châu Khánh, huyện Long Phú, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

HUYỆN LONG PHÚ



63 0719/ST-GPHĐ Trạm Y tế TT Đại Ngãi Lê Phúc Dùng BSCK.I
Ấp Ngãi Hội 2, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long 

Phú, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

64 0429/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã huyện Cù Lao 

Dung
Nguyễn Văn Hiền BS

Ấp Phước Hòa B, thị trấn Cù Lao Dung, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viện đa khoa

65 0611/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã thị trấn Cù Lao 

Dung, huyện Cù Lao Dung
Lý Thị Ngọc Mộng BS

Ấp Phước Hòa A, thị trấn Cù Lao Dung, huyện 

Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

66 0613/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã xã An Thạnh 2, 

huyện Cù Lao Dung
Trần Ngọc Kiếm BS

Ấp Bình Du B, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

67 0618/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã xã Đại Ân 1, 

huyện Cù Lao Dung
Phạm Thị Thảo BS

Ấp Đoàn Văn Tố, xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

68 0616/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã xã An Thạnh 

Tây, huyện Cù Lao Dung
Dương Thị Ấm BS

Ấp An Lạc, xã An Thạnh Tây, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

69 0612/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã xã An Thạnh 1, 

huyện Cù Lao Dung
Ngô Văn Khải BS

Ấp An Thường, xã An Thạnh 1, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

70 0615/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã xã An Thạnh 

Đông, huyện Cù Lao Dung
Võ Văn Nhanh BS

Ấp Đền Thờ, xã An Thạnh Đông, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

71 0614/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã xã An Thạnh 3, 

huyện Cù Lao Dung
Dương Văn Bến BS

Ấp An Nghiệp, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

72 0617/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã xã An Thạnh 

Nam, huyện Cù Lao Dung
Trần Minh Mẫn BS

Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao 

Dung, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

73 0387/ST-GPHĐ
Trung tâm Y tế thị xã Ngã 

Năm
Nguyễn Hoàng Nam Bác Sĩ khóm 1, phường 1, TX Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Trung tâm Y tế

74 0686/ST-GPHĐ Trạm Y tế Phường 1 Trần Việt Thắng Bác Sĩ khóm 1, phường 1, TX Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Trạm Y tế Phường

75 0679/ST-GPHĐ Trạm Y tế Phường 2 Võ Thanh Ngọc Bác Sĩ khóm 1, phường 2, TX Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng Trạm Y tế Phường

76 0680/ST-GPHĐ Trạm Y tế Phường 3 Nguyễn Thị Thuận Bác Sĩ
khóm Vĩnh Mỹ, phường 3, TX Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế Phường

77 0684/ST-GPHĐ Trạm Y tế Tân Long Lương Phước Tại Bác Sĩ
ấp Long Thạnh, xã Tân Long, TX Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

78 0658/ST-GPHĐ Trạm Y tế Long Bình Đinh Mộng Tím Bác Sĩ
ấp Tân Bình, xã Long Bình, TX Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

79 0683/ST-GPHĐ Trạm Y tế Mỹ Bình Trần Hoàng Dũng Bác Sĩ
ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Bình, TX Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

THỊ XÃ NGÃ NĂM

HUYỆN CÙ LAO DUNG



80 0681/ST-GPHĐ Trạm Y tế Mỹ Quới Nguyễn Trung Tính Bác Sĩ
ấp Mỹ Thành, xã Mỹ Quới, TX Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

81 0682/ST-GPHĐ Trạm Y tế Vĩnh Quới Thạch Thanh Hiệp Bác Sĩ
ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quới, TX Ngã Năm, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

82 0713/ST-GPHĐ Trung tâm Y tế TPST Trần Văn Phơ BS.CKI
số 182 Mạc Đỉnh Chi, khóm 4,

 phường 9, TP Sóc Trăng
Phòng khám đa khoa

83 0637/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 1 Đỗ Thị Thanh YS

số 100 Phan Chu Trinh, khóm 3, phường 1, TP 

Sóc Trăng Trạm Y tế xã

84 0638/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 2 Nguyễn Thị Là YS
 số 18 Trần Bình Trọng, phường 2, TP Sóc Trăng

Trạm Y tế xã

85 0639/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 3 Kim VaNi BS
số 52 Dương Minh Quan, khóm 8, phường 3, TP 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

86 0640/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 4 Lê Kim Loan BS.CKI
số 3A Bạch Đằng, khóm 5, phường 4, TP Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

87 0641/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 5 Cao Văn Sen YS

số 599 Tôn Đức Thắng, khóm 3, phường 5, TP 

Sóc Trăng Trạm Y tế xã

88 0642/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 6 Huỳnh Thị Phương Hà YS số 03 kênh 30/04 khóm 6, phường 6 Trạm Y tế xã

89 0643/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 7 Thạch Thanh Tuyền YS
số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khóm 4, phường 7, 

TP Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

90 0646/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 8 Nguyễn Bá Đạt BS
số 587 Phạm Hùng, khóm 3, phường 8, TP Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

91 0644/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 9 Dương Thị Xuân YS
số 182A Mạc Đỉnh Chi, khóm 4, phường 9, TP 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

92 0645/ST-GPHĐ Trạm Y tế phường 10 Phương Hoàng Liệt YS
số 1265 Quốc lộ 1A, khóm tâm trung, phường 10, 

TP Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

93 0422/ST - GPHĐ Trung tâm Y tế huyện Kế Sách Trương Thanh Phương BS
Ấp An Thành, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viện đa khoa

94 0656/ST - GPHĐ
Trạm Y tế thị trấn An Lạc 

Thôn, huyện Kế Sách
Trương Thị Hồng Đoan BS

thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

95 0660/ST - GPHĐ
Trạm Y tế xã Xuân Hòa, 

huyện Kế Sách
Nguyễn Văn Muội BS

Ấp Hòa Phú, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

HUYỆN KẾ SÁCH

THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG



96 0665/ST - GPHĐ
Trạm Y tế xã Đại Hải, huyện 

Kế Sách
Võ Văn Đâu BS

Ấp Mang Cá, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

97 0666/ST - GPHĐ
Trạm Y tế xã Ba Trinh, huyện 

Kế Sách
Trương Thanh Nho YS

Ấp 6, xã Ba Trinh, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

98 0662/ST - GPHĐ
Trạm Y tế xã Trinh Phú, 

huyện Kế Sách
Trần Băng Tuyết YS

Ấp 9, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

99 0663/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Phong Nẫm, 

huyện Kế Sách
Ngô Thị Kim Phượng BS

ấp Phong Hoà, xã Phong Nẫm,huyện Kế sách, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

100 0657/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã An Lạc Tây, 

huyện Kế Sách
Lê Văn Rem BS

Ấp An Hòa, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

101 0661/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Thới An Hội, 

huyện Kế Sách
Phùng Văn Tài BS

Ấp Ninh Thới, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

102 0659/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Nhơn Mỹ, huyện 

Kế Sách
Trần Văn Thơi BS

Ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

103 0658/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã An Mỹ, huyện 

Kế Sách
Lê Hữu Điều BS

Ấp Phú Tây, xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

104 0664/ST-GPHĐ
Trạm Y tế xã Kế An, huyện 

Kế Sách
Võ Thị Thủy YS

Ấp số 1, xã Kế An, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc 

Trăng
Trạm Y tế xã

105 0667/ST - GPHĐ
Trạm Y tế xã Kế Thành, 

huyện Kế Sách
Ngô Văn Hòa BS

Ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

106 0655/ST - GPHĐ
Trạm Y tế thị trấn Kế Sách, 

huyện Kế Sách
Đặng Xuân Cẩm BS

Ấp An Định, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

107 0427/ST-GPHĐ
Trung tâm Y tế huyện Mỹ 

Xuyên
Võ Thành Danh BS

01, Lý Thường Kiệt, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện 

Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Bệnh viên Đa khoa

108 0668/ST-GPHĐ Trạm Y tế Thị trấn Mỹ Xuyên Huỳnh Thị Huệ Nga YS
ấp Hoà Mỹ, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

109 0669/ST-GPHĐ Trạm Y tế Thạnh Quới Đào Khương Nam BS
ấp Hoà Khanh, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

110 0670/ST-GPHĐ Trạm Y tế Đại Tâm Lâm Văn Tửng BS
ấp Tâm Thọ, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

111 0670/ST-GPHĐ Trạm Y tế Thạnh Phú Diệp Quang Thảo BS
ấp Khu 2, xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

112 0672/ST-GPHĐ Trạm Y tế Ngọc Tố Nguyễn Văn Đậu BS
ấp Hoà Muôn, xã Ngọc Tố, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

HUYỆN MỸ XUYÊN



113 0673/ST-GPHĐ Trạm Y tế Ngọc Đông Thái Thị Diếp BS
ấp Hoà Đặng, xã Ngọc Đông, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

114 0674/ST-GPHĐ Trạm Y tế Gia Hoà 1 Dương Minh Thừa BS
ấp Vĩnh A, xã Gia Hoà 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

115 0675/ST-GPHĐ Trạm Y tế Gia Hoà 2 Nguyễn Thị Thuỳ BS
ấp Bình Hoà, xã Gia Hoà 2, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

116 0676/ST-GPHĐ Trạm Y tế Hoà Tú 1 Nguyễn Thanh Bền BS
ấp Hoà Tân, xã Hoà Tú 1, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh 

Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

117 0677/ST-GPHĐ Trạm Y tế Tham Đôn Trần Thành Quí BS
ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã

118 0678/ST-GPHĐ Trạm Y tế Hoà Tú 2 Phạm Minh Vũ BS
ấp Dương Kiển, xã Hoà Tú 2, huyện Mỹ Xuyên, 

tỉnh Sóc Trăng
Trạm Y tế xã


